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 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 _________________ __________________________________________________________________ 

Bản án số: 21/2017/HSST 

Ngày: 15/3/2017 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Hoàng Thị Bích Duyên 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Trần Thị Thanh Hương 

2. Bà Hoàng Mỹ Oanh 

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Hoài 

Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn 

Hòa - Kiểm sát viên. 

Ngày 15 tháng 3 năm 2016, tại phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân quận 11 xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 143/HSST ngày 14 tháng 12 năm 2016 đối với các 

bị cáo:  

Họ và tên: Sơn Quốc T; Tên gọi khác: Trắng; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1992; 

Tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Đăng ký thường trú: đường Huỳnh 

Văn Chính, phường P, quận T, Thành phố H; Chỗ ở: đường Nguyễn Minh Châu, 

phường P, quận T, Thành phố H; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Con 

ông Sơn Phước T và bà Võ Thị Kim H; Tiền án: Ngày 29/10/2010, bị Tòa án nhân dân 

Quận 10 xử phạt 02 năm 03 tháng tù về Tội cướp giật tài sản; Ngày 08/8/2013, bị Tòa 

án nhân dân Quận 11 xử phạt 04 năm tù về tội Cướp giật tài sản; Tiền sự: Không; Bị 

tạm giam từ ngày: 06/9/2016 (Có mặt tại phiên tòa) 

Người bị hại: Chị Võ Thị P, sinh năm: 1990; thường trú: thị trấn Ia Kha, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai; Chỗ ở: Khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương (có mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Mạnh T, sinh năm: 1964; 

thường trú: Hưng Phú, Phường X, Quận Y, Thành phố H; Chỗ ở: đường Phan Văn Trị, 

Phường X, Quận Y, Thành phố H. (vắng mặt) 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Sơn Quốc T bị Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 truy tố về hành vi phạm 

tội như sau:  

Khoảng 14 giờ ngày 06/9/2016, Sơn Quốc T điều khiển xe mô tô biển số 59N1-

097.07 chở tên Phi (không rõ lai lịch) đến chợ Tân Thành, Quận 5 để mua đồ. Khi đến 

trước nhà số 145 đường Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11 thì Phi nhìn thấy chị Võ Thị 

P đang ngồi trên xe máy và sử dụng điền thoại nên rũ T chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu 
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xài. T đồng ý nên điều khiển xe quay lại, chạy cùng chiều từ phía sau vượt lên ép sát 

bên trái chị P. Phi ngồi phía sau dùng tay phải giật chiếc điện thoại di động hiệu 

Iphone 6S Plus 64Gb trên tay chị P . T tăng ga bỏ chạy. Chị P tri hô, anh Dư Niệm 

Tâm nhìn thấy điều khiển xe đuổi theo qua nhiều tuyến đường. Khi đến giao lộ Vĩnh 

Viễn – Lý Thường Kiệt, Quận 11 thì xe của T, Phi đụng vào xe anh Trần Mạnh Tiến 

đang lưu thông trên đường Vĩnh Viễn, làm cả 02 xe ngã xuống đường, T, Phi dựng xe 

tiếp tục bỏ chạy thì bị chị P đuổi kịp đụng vào xe của T, Phi làm cả 02 xe ngã xuống 

đường. T đứng lên bỏ xe chạy bộ đến trước nhà số 153 đường Tân Phước, Phường 7, 

Quận 11 thì bị anh Tâm, chị P bắt giữ cùng phương tiện giao Công an Phường 6, Quận 

11 xử lý. Riêng tên Phi cất giữ chiếc điện thoại di động Iphone 6S Plus 64Gb chạy bộ 

vào hẻm trốn thoát. 

Theo Kết luận định giá tài sản số 98/KLĐGTS ngày 29/9/2016 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự Quận 11: Trị giá chiếc điện thoại di động Iphone 

6S Plus 64Gb, màu vàng đã qua sử dụng, tại thời điểm định giá ngày 27/9/2016 là 

20.000.000đồng  

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11, Sơn Quốc T khai nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội như đã nêu trên. T mới quen Phi được khoảng 01 tháng ở cửa hàng 

kinh doanh trò chơi điện tử số 373/55 đường Lý Thường Kiệt, Phường 9, quận Tân 

Bình và không rõ lai lịch của Phi, cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh khi nào 

làm rõ sẽ xử lý sau. 

Tại Bản cáo trạng số: 01/Ctr-VKS ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Viện 

kiểm sát nhân dân Quận 11 đã truy tố bị cáo Sơn Quốc T về tội: “Cướp giật tài sản” 

theo Điểm c, d Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Hình sự. 

Vật chứng vụ án: 

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S, màu vàng. 

- 01 xe mô tô Wave biển số 59N1-097.07,  

Về dân sự: 

- Chị Võ Thị P yêu cầu bồi thường chiếc điện thoại Iphone 6S Plus 

20.000.000đồng, ngoài ra chị Phương không có yêu cầu gì khác. 

- Anh Trần Mạnh T bị xe của T, Phi đụng vào làm té ngã, anh T bị thương nhẹ 

ở chân, đã bình phục. Anh T đã từ chối giám định thương tật và không yêu cầu bồi 

thường thiệt hại. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Sơn Quốc T thừa nhận: Ngày 06/9/2016, T 

điều khiển xe mô tô biển số 59N1-097.07 chở tên Phi ép sát bên trái chị P. Phi ngồi 

phía sau dùng tay phải giật chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6S Plus 64Gb trên tay 

chị P. T tăng ga bỏ chạy. 

Trong phần luận tội, sau khi đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 kiểm 

tra toàn diện các chứng cứ của vụ án, kiểm tra các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ và 

đã kết luận có đủ căn cứ để truy tố và xét xử bị cáo về tội: “Cướp giật tài sản”, bản 

thân bị cáo đã có tiền án, tiền sự chưa được xóa, lần phạm tội này thuộc trường hợp 

tái phạm được qui định tại điểm c, d khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Hình sự như 
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Cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng tội. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng điểm c,d khoản 2 Điều 136 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo 

Sơn Quốc T mức án từ 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù đến 05 (năm) năm tù. 

Vê phần dân sự: Người bị hại có yêu cầu bồi thường trị giá chiếc điện thoại 

đã bị mất số tiên 20,000,000đ là phù hợp, ngoài ra không có yều cầu gì khác nghĩ 

nên ghi nhận. 

- Chiếc xe mô tô biển số: 59N1-097.07 có số máy HC12E-2849585, số khung: 

RLHHC1204BY049560 là phương tiện T dùng phạm tội. Qua xác minh chiếc xe mô 

tô biển số 59N1-097.07do anh Trần Thanh Hiếu đứng tên đăng ký. Do không xác định 

được nơi cư trú của anh Hiếu nên không ghi được lời khai làm rõ nguồn gốc chiếc xe 

trên. Cần tiếp tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 01 

năm, nếu quá thời hạn trên không xác định được chủ sở hữu thì tịch thu sung quỹ Nhà 

nước. 

- Chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6S, màu vàng là tài sản riêng của bị cáo 

không liên quan đến vụ án thì trả lại cho bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng 

cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, của bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

XÉT THẤY 

Bị cáo T nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vì động cơ tư 

lợi, lười lao động muốn có tiền tiêu xài nên bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của 

bị cáo đã xâm hại đến tài sản của người khác, xâm hại đến quyền sở hữu của công dân 

được pháp luật bảo vệ. 

Bị cáo dùng xe mô tô để chiếm đoạt chiếc điện thoại của chị P là gây nguy hiểm 

cho người bị hại và người đi đường, bị cáo đã bị Tòa án xử phạt vào các năm 2010 và 

2013 chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội lần phạm tội này thuộc trường 

hợp tái phạm nguy hiểm. Hành vi của bị cáo đã đủ các yếu tố cấu thành tội phạm 

“Cướp giật tài sản” theo quy định tại Điểm c, d khoản 2 Điều 136 của Bộ luật hình sự 

(được sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

Về trách nhiệm dân sự: 

Chị Võ Thị P yêu cầu bồi thường chiếc điện thoại Iphone 6S Plus 

20.000.000đồng là phù hợp với pháp luật nên được chấp nhận. 

- Chiếc xe mô tô biển số: 59N1-097.07 có số máy HC12E-2849585, số khung: 

RLHHC1204BY049560 là phương tiện T dùng phạm tội. Qua xác minh chiếc xe mô 

tô biển số 59N1-097.07 do anh Trần Thanh Hiếu đứng tên đăng ký. Do không xác định 

được nơi cư trú của anh Hiếu nên không ghi được lời khai làm rõ nguồn gốc chiếc xe 

trên. Cần tiếp tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 01 

năm, nếu quá thời hạn trên không xác định được chủ sở hữu thì tịch thu sung quỹ Nhà 

nước. 

- Chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6S, màu vàng là tài sản riêng của bị cáo 

không liên quan đến vụ án thì trả lại cho bị cáo. 
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Sơn Quốc T phạm tội “Cướp giật tài sản”. 

Áp dụng Điểm c, d Khoản 2 Điều 136; Điểm g, p Khoản 1 Điều 46 của Bộ luật 

Hình sự;  

Xử phạt bị cáo Sơn Quốc T 05 (năm) năm tù, thời hạn chấp hành phạt tù tính từ 

ngày 06/9/2016. 

Căn cứ Điều 42 của Bộ luật Hình sự, Điều 608 của Bộ luật Dân sự. 

Buộc bị cáo Sơn Quốc T có trách nhiệm bồi thường cho chị Võ Thị P số tiền 

20.000.000đồng (hai mươi triệu) đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của chị P mà bị cáo Sơn Quốc T chưa 

thanh toán xong thì hàng tháng bị cáo T còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định 

tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 

thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự; Căn cứ Điều 78 Bộ luật tố tụng hình 

sự: 

Trả lại cho bị cáo Sơn Quốc T 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6S, màu vàng, 

số Imei: 355427079740979. Tình trạng máy bên trong không kiểm tra. 

Chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave Anpha màu xám bạc, biển số: 59N1-

097.07 có số máy HC12E-2849585, số khung: RLHHC1204BY049560, xe bị bể đèn 

sau, không kính chiếu hậu hai bên. Tình trạng máy bên trong không kiểm tra. Cần tiếp 

tục thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 01 năm, nếu quá 

thời hạn trên không xác định được chủ sở hữu thì tịch thu sung quỹ Nhà nước. 

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 254/LNK ngày 07/9/2016) 

Căn cứ Điều 98, Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 3 Pháp lệnh án phí, 

lệ phí Tòa án; mục 1 phần I Danh mục về án phí, lệ phí (ban hành kèm theo Pháp 

lệnh 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009); 

Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo phải chịu là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng). 

Án phí dân sự sơ thẩm, bị cáo phải chịu là 1.000.000đồng (Một triệu đồng) 

Áp dụng Điều 231, 234 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003; 

Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ 

ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm 

yết. 
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Nơi nhâṇ: 

- TAND – VKSND TP.HCM; 

- Sở Tư pháp TP.HCM; 

- Công an TP.HCM 

- VKSND Quâṇ 11; 

- Công an Quận 11; 

- Chi cục THADS Quận 11; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu: VP, hồ sơ vụ án. 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Hoàng Thị Bích Duyên 

 


